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THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, THUÊ 
DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu 
tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý 
đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định lập và quản lý chi phí đầu tư 
ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 
nước. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định việc lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ 
công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-
CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 
sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (gọi tắt là Nghị định số 73/2019/NĐ-CP) (được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định 
quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (gọi tắt là Nghị 
định số 82/2024/NĐ-CP)), bao gồm:  

1. Phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 
73/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 82/2024/NĐ-CP). 

2. Phương pháp xác định tổng mức đầu tư quy định tại điểm d khoản 4 Điều 19 Nghị định số 
73/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại điểm đ khoản 13 Điều 1 Nghị định số 82/2024/NĐ-CP). 

3. Phương pháp xác định dự toán, xác lập định mức, đơn giá trong từng thời kỳ và quản lý chi phí quy 
định tại điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 28 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 20 Điều 1 Nghị định số 82/2024/NĐ-CP). 

4. Nội dung, phương pháp xác định chi phí quản trị, vận hành và bảo trì quy định tại khoản 4 Điều 40 
Nghị định số 73/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Nghị định số 82/2024/NĐ-
CP). 

5. Phương pháp xác định chi phí thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 55 
Nghị định số 73/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 
82/2024/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP. 

Điều 3. Nguyên tắc lập và quản lý chi phí  

1. Bảo đảm đúng mục tiêu, hiệu quả của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước.  

2. Chi phí phải được tính đúng phương pháp, tính đủ các khoản mục chi phí theo từng hoạt động ứng 
dụng công nghệ thông tin.  

3. Nhà nước thực hiện quản lý chi phí thông qua việc ban hành, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện 
các quy định pháp luật. 



Chương II 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, 
DỰ TOÁN 

Điều 4. Phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư 

1. Chi phí cấu thành sơ bộ tổng mức đầu tư gồm: chi phí xây lắp; chi phí trang thiết bị; chi phí quản lý 
dự án; chi phí tư vấn đầu tư; chi phí khác; chi phí dự phòng. 

2. Sơ bộ tổng mức đầu tư được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị 
định số 73/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 82/2024/NĐ-CP). 
Chi tiết các phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

Điều 5. Phương pháp xác định tổng mức đầu tư  

Tổng mức đầu tư được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 
73/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại điểm đ khoản 13 Điều 1 Nghị định số 82/2024/NĐ-CP). 
Chi tiết các phương pháp xác định tổng mức đầu tư theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

Điều 6. Phương pháp xác định dự toán  

1. Xác định chi phí xây lắp  

Chi phí xây lắp được xác định theo hướng dẫn tại mục 1 Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 
này.  

2. Xác định chi phí trang thiết bị 

a) Chi phí mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin 

- Chi phí trang thiết bị được xác định trên cơ sở số lượng, chủng loại trang thiết bị cần mua sắm và 
giá trang thiết bị trên thị trường theo hướng dẫn tại điểm a mục 2.1 Phụ lục số 03 ban hành kèm theo 
Thông tư này; 

- Chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ được xác định theo hướng dẫn 
tại điểm b mục 2.1 Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hoá, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ 
liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu được xác định theo hướng dẫn tại mục 2.2 Phụ lục số 
03 ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Chi phí lắp đặt, cài đặt trang thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm 
được xác định theo hướng dẫn tại mục 2.3 Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này; 

d) Chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu 
có) được xác định theo hướng dẫn tại mục 2.4 Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này; 

đ) Chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị (nếu có và nếu chưa được tính trong chi phí mua sắm trang 
thiết bị) được xác định bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại mục 2.6 Phụ lục số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư này; 

e) Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước 
khi nghiệm thu bàn giao toàn bộ sản phẩm của dự án (nếu có) được xác định bằng cách lập dự toán 
theo hướng dẫn tại mục 2.5 Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này; 

g) Các chi phí khác có liên quan (nếu có) được xác định bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại 
mục 2.7 Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.  

3. Xác định chi phí quản lý dự án 

Chi phí quản lý dự án là chi phí tối đa để quản lý dự án phù hợp với thời gian, phạm vi công việc đã 
được phê duyệt của dự án, được xác định trên cơ sở định mức chi phí theo tỷ lệ hoặc bằng cách lập 
dự toán phù hợp với chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư được duyệt, hình thức quản lý dự 
án, thời gian thực hiện dự án, quy mô và đặc điểm công việc quản lý dự án theo hướng dẫn tại mục 3 
Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Xác định chi phí tư vấn đầu tư 

a) Đối với công việc tư vấn đầu tư đã có định mức chi phí theo tỷ lệ thì chi phí tư vấn đầu tư được xác 
định trên cơ sở định mức chi phí theo tỷ lệ.  

Trường hợp định mức đã ban hành không phù hợp với công việc tư vấn cần tính thì chủ đầu tư chịu 
trách nhiệm xem xét, quyết định lập dự toán phù hợp với nội dung công việc cần thực hiện. Việc lập 
dự toán được thực hiện theo phương pháp xác định chi phí theo chuyên gia hướng dẫn tại Phụ lục số 
06 ban hành kèm theo Thông tư này; 



b) Đối với công việc tư vấn đầu tư chưa có định mức chi phí theo tỷ lệ thì chi phí tư vấn được xác 
định bằng cách lập dự toán phù hợp với nội dung công việc cần thực hiện. Việc lập dự toán được 
thực hiện theo phương pháp xác định chi phí theo chuyên gia hướng dẫn tại Phụ lục số 06 ban hành 
kèm theo Thông tư này; 

c) Đối với một số công việc tư vấn đầu tư thực hiện trước khi xác định dự toán thì các chi phí tư vấn 
đầu tư đó được xác định trên cơ sở giá dự toán hoặc giá gói thầu đã được phê duyệt hoặc hợp đồng 
tư vấn đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật. 

5. Xác định chi phí khác 

Chi phí khác bao gồm các chi phí chưa được quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, được xác 
định trên cơ sở định mức chi phí theo tỷ lệ hoặc bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại mục 5 Phụ 
lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.  

6. Xác định chi phí dự phòng 

Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng 
các chi phí quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này. 

Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính trên cơ sở độ dài thời gian đầu tư (tính bằng tháng, 
quý, năm) của dự án. 

Chi phí dự phòng được xác định theo hướng dẫn tại mục 6 Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông 
tư này. 

7. Phương pháp xác định dự toán điều chỉnh được hướng dẫn tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

Điều 7. Hệ thống định mức ứng dụng công nghệ thông tin 

1. Hệ thống định mức ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm định mức kinh tế - kỹ thuật và định mức 
chi phí tỷ lệ. 

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công, 
được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, biện pháp triển khai, phạm vi thực hiện công 
việc cụ thể để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc.  

3. Định mức chi phí tỷ lệ là định mức tính bằng tỷ lệ phần trăm (%). Định mức chi phí tỷ lệ dùng để 
xác định dự toán chi phí của một số loại công việc, chi phí trong các hoạt động ứng dụng công nghệ 
thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước gồm chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, 
chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư và một số chi phí khác. 

4. Định mức ứng dụng công nghệ thông tin là cơ sở để lập đơn giá ứng dụng công nghệ thông tin. 

Điều 8. Đơn giá ứng dụng công nghệ thông tin 

1. Đơn giá ứng dụng công nghệ thông tin là cơ sở để lập và quản lý chi phí trong hoạt động ứng dụng 
công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

2. Đơn giá ứng dụng công nghệ thông tin được xác định trên cơ sở định mức và giá vật liệu, nhân 
công, máy và thiết bị thi công, các yếu tố chi phí cần thiết khác hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền công bố hoặc theo giá của các dự án tương tự đã thực hiện hoặc theo phương pháp báo giá. 
Phương pháp xác định đơn giá ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở định mức được hướng dẫn 
tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này. Phương pháp xác định đơn giá ứng dụng công 
nghệ thông tin theo báo giá được hướng dẫn tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Chương III 

NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH VÀ BẢO 
TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN, PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM, CƠ SỞ DỮ LIỆU 

Điều 9. Phương pháp xác định chi phí quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin, phần 
cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu 

Chi phí quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu được 
xác định bằng cách lập dự toán hoặc trên cơ sở báo giá của nhà cung cấp theo quy định tại Điều 40 
Nghị định số 73/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Nghị định số 82/2024/NĐ-
CP). Chi tiết các phương pháp xác định chi phí quản trị, vận hành và bảo trì: 

1. Phương pháp lập dự toán 

Trường hợp các chi phí quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở 
dữ liệu đã có định mức thì được lập dự toán theo phương pháp hướng dẫn tại Phụ lục số 04 ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

Trường hợp chưa có định mức thì chi phí quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin, phần cứng, 
phần mềm và cơ sở dữ liệu được lập dự toán theo phương pháp hướng dẫn tại Phụ lục số 09 ban 



hành kèm theo Thông tư này. 

2. Phương pháp báo giá 

a) Việc xác định chi phí quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở 
dữ liệu căn cứ tối thiểu 03 báo giá của tổ chức, cá nhân cung cấp khác nhau (trừ trường hợp chỉ có 
một hoặc hai tổ chức, cá nhân cung cấp trên thị trường). Trong quá trình xác định giá, cơ quan, đơn vị 
lập dự toán chịu trách nhiệm về số lượng báo giá cần thu thập, lựa chọn giá để lập dự toán; 

b) Cơ quan, đơn vị lập dự toán gửi yêu cầu báo giá cho các tổ chức, cá nhân cung cấp khác nhau 
hoặc đăng tải yêu cầu báo giá trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan chủ quản hoặc của cơ 
quan, đơn vị lập dự toán trong thời gian tối thiểu 10 ngày kể từ ngày thông tin đăng tải thành công; 

c) Yêu cầu báo giá phải đầy đủ các nội dung sau: Mục tiêu, quy mô, khối lượng, yêu cầu kỹ thuật (nếu 
có) đối với từng nội dung công việc quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin, phần cứng, phần 
mềm, cơ sở dữ liệu; 

d) Cơ quan, đơn vị lập dự toán chịu trách nhiệm thu thập báo giá bảo đảm công khai, minh bạch; 

đ) Tổ chức, cá nhân cung cấp báo giá cho cơ quan, đơn vị lập dự toán vào cùng một khoảng thời gian 
do cơ quan, đơn vị lập dự toán xác định và chịu trách nhiệm về thông tin giá đã cung cấp. 

Điều 10. Nội dung công việc quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin, phần cứng, phần 
mềm, cơ sở dữ liệu 

1. Nội dung công việc quản trị, vận hành hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu là 
cơ sở để xác định khối lượng thực hiện quản trị, vận hành và được xác định theo hướng dẫn tại Phụ 
lục số 11 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Nội dung công việc bảo trì hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu là cơ sở để xác 
định khối lượng thực hiện bảo trì và được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 12 ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

Chương IV 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
THEO YÊU CẦU RIÊNG 

Điều 11. Chi phí cấu thành chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng 

1. Chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng là toàn bộ các chi phí cần thiết để thuê 
dịch vụ công nghệ thông tin trong suốt thời gian thuê, bao gồm các thành phần: chi phí dịch vụ; chi phí 
quản trị, vận hành dịch vụ; chi phí bảo trì dịch vụ và chi phí khác liên quan đến cung cấp dịch vụ. 

2. Chi tiết các chi phí cấu thành chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng  

a) Chi phí dịch vụ được tính trên cơ sở chi phí xây dựng, phát triển hình thành dịch vụ, lãi suất cho 
thuê và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật. Trong đó, chi phí xây dựng, phát triển hình 
thành dịch vụ là toàn bộ chi phí dự tính để hình thành dịch vụ theo yêu cầu riêng, bao gồm các chi phí 
để xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng cho hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm và cơ sở 
dữ liệu (chi phí xây lắp; chi phí mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin; chi phí lắp đặt thiết bị; cài 
đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm); 

b) Chi phí quản trị, vận hành dịch vụ là toàn bộ chi phí cần thiết để bảo đảm dịch vụ theo yêu cầu 
riêng được vận hành, hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn trong suốt thời gian thuê; 

c) Chi phí bảo trì dịch vụ là toàn bộ chi phí cần thiết cho việc bảo trì hệ thống thông tin, phần cứng, 
bảo trì, duy trì, cập nhật phần mềm và cơ sở dữ liệu để bảo đảm tổng thể dịch vụ theo yêu cầu riêng 
được hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn trong suốt thời gian thuê (trong đó có các hoạt động 
sửa đổi phần mềm để chỉnh sửa các lỗi phát sinh, cải thiện hiệu năng hoặc các thuộc tính, chức năng 
của phần mềm hoặc làm cho phần mềm hoạt động tối ưu trong môi trường vận hành dựa trên việc 
điều chỉnh cấu hình hệ thống theo thiết kế ban đầu; không bao gồm hoạt động thiết kế, xây dựng, 
phát triển, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu); 

d) Chi phí khác liên quan đến cung cấp dịch vụ gồm chi phí cho các công việc tạo lập cơ sở dữ liệu; 
chuẩn hóa, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ 
sở dữ liệu; đào tạo hướng dẫn sử dụng; đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống; chi phí khác 
(nếu có). 

Điều 12. Phương pháp xác định chi phí thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng 

Chi phí thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng được xác định bằng một trong các phương pháp quy định tại 
điểm a khoản 2 Điều 55 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 33 
Điều 1 Nghị định số 82/2024/NĐ-CP). Chi tiết các phương pháp xác định chi phí thuê dịch vụ theo 
hướng dẫn tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này.  

Chương V 



ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2025 và thay thế các Thông tư sau: 

a) Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; 

b) Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước theo phương pháp tính chi phí. 

2. Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin được phê 
duyệt trước ngày Nghị định số 82/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì các bước tiếp theo thực hiện 
theo các quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ 
công nghệ thông tin tại thời điểm phê duyệt. 

Điều 14. Tổ chức thực hiện 

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động ứng dụng công nghệ 
thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có trách nhiệm thi hành Thông tư này.  

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Chuyển đổi số quốc gia) để xem xét, giải quyết ./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 
- Văn phòng TW Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Cơ quan TW của các đoàn thể; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp)’ 
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ; 
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn 
vị thuộc, trực thuộc Bộ; Cổng TTĐT của Bộ; 
- Lưu: VT, CĐSQG (05). 

BỘ TRƯỞNG  
 

 
 
 

Nguyễn Mạnh Hùng 

 

DANH MỤC 

CÁC PHỤ LỤC 
(Kèm theo Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông) 

 

Phụ lục số 01 Phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư 

Phụ lục số 02 Phương pháp xác định tổng mức đầu tư 

Phụ lục số 03 Phương pháp xác định dự toán  

Phụ lục số 04 Phương pháp xác định dự toán theo khối lượng và đơn giá 

Phụ lục số 05 Phương pháp xác định đơn giá  

Phụ lục số 06 Phương pháp xác định chi phí theo chuyên gia 

Phụ lục số 07 Phương pháp xác định chi phí theo báo giá 

Phụ lục số 08 Phương pháp xác định dự toán điều chỉnh 

Phụ lục số 09 Phương pháp xác định chi phí quản trị, vận hành và chi phí bảo trì theo phương 
pháp lập dự toán 

Phụ lục số 10 Các phương pháp xác định chi phí thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng 

Phụ lục số 11 Nội dung công việc quản trị, vận hành hệ thống thông tin, phần cứng, phần 
mềm, cơ sở dữ liệu 

Phụ lục số 12 Nội dung công việc bảo trì hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ 
liệu 



 

PHỤ LỤC SỐ 01 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông) 

Sơ bộ tổng mức đầu tư được tính toán và xác định theo một trong các phương pháp sau đây: 

1. Phương pháp so sánh 

Trường hợp xét thấy có dự án đã hoặc đang triển khai tương tự về phân loại, quy mô, tính chất dự án 
và có sự tương đồng về phạm vi đầu tư thì sơ bộ tổng mức đầu tư được ước tính từ các dữ liệu chi 
phí tổng mức đầu tư của dự án tương tự, quy đổi về thời điểm tính toán, có điều chỉnh, bổ sung 
những chi phí cần thiết khác. Cơ quan, đơn vị được giao tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, 
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư (gọi chung là cơ quan, đơn vị lập chủ trương đầu tư) chịu trách nhiệm về việc 
phân tích, đánh giá mức độ tương tự của dự án. 

2. Phương pháp chuyên gia 

Trên cơ sở mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư của dự án, cơ quan, đơn vị lập chủ trương 
đầu tư thành lập tổ chuyên gia có kinh nghiệm, năng lực phù hợp để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư. 

3. Phương pháp báo giá 

a) Việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư căn cứ tối thiểu 03 báo giá của tổ chức, cá nhân cung cấp 
khác nhau (trừ trường hợp chỉ có một hoặc hai tổ chức, cá nhân cung cấp trên thị trường). Trong quá 
trình xác định giá, cơ quan, đơn vị lập chủ trương đầu tư chịu trách nhiệm về số lượng báo giá cần 
thu thập, lựa chọn giá để lập sơ bộ tổng mức đầu tư; 

b) Cơ quan, đơn vị lập chủ trương đầu tư gửi yêu cầu báo giá cho các tổ chức, cá nhân cung cấp 
hoặc đăng tải yêu cầu báo giá trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị lập chủ 
trương đầu tư trong thời gian tối thiểu 10 ngày kể từ ngày yêu cầu báo giá đăng tải thành công; 

c) Yêu cầu báo giá phải đầy đủ các nội dung sau: mục tiêu; quy mô; phạm vi đầu tư; địa điểm đầu tư; 
thời gian, tiến độ thực hiện; phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật và các điều kiện cung 
cấp vật tư, thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng của dự án (đối với trường hợp lập báo 
cáo nghiên cứu tiền khả thi) hoặc phương án lựa chọn công nghệ chính (đối với trường hợp lập báo 
cáo đề xuất chủ trương đầu tư), giải pháp bảo vệ môi trường và các nội dung khác liên quan (nếu có); 

d) Cơ quan, đơn vị lập chủ trương đầu tư chịu trách nhiệm thu thập báo giá bảo đảm công khai, minh 
bạch; 

đ) Tổ chức, cá nhân cung cấp báo giá cho cơ quan, đơn vị lập chủ trương đầu tư vào cùng một 
khoảng thời gian do cơ quan, đơn vị lập chủ trương đầu tư quy định và chịu trách nhiệm về thông tin 
giá cung cấp. 

4. Kết hợp các phương pháp 

Tuỳ theo điều kiện, yêu cầu cụ thể của dự án và nguồn cơ sở dữ liệu, có thể kết hợp các phương 
pháp tại mục 1, 2, 3 Phụ lục này để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư. 

5. Phương pháp căn cứ theo chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án được 
duyệt 

Trường hợp dự án được nêu, xác định trong các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề 
án được cấp thẩm quyền phê duyệt và có kinh phí dự kiến thực hiện thì sơ bộ tổng mức đầu tư được 
xác định theo số kinh phí dự kiến đó. 

 

PHỤ LỤC SỐ 02 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông) 

Tổng mức đầu tư được tính toán và xác định khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo một trong các 
phương pháp sau đây: 

1. Phương pháp xác định theo thiết kế cơ sở của báo cáo nghiên cứu khả thi  

Tổng mức đầu tư dự án được tính theo công thức sau: 

V = GXL + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP 

Trong đó: 



- V: Tổng mức đầu tư của dự án (đồng); 

- GXL: Chi phí xây lắp (đồng); 

- GTB: Chi phí trang thiết bị (đồng); 

- GQLDA: Chi phí quản lý dự án (đồng); 

- GTV: Chi phí tư vấn đầu tư (đồng); 

- GK: Chi phí khác (đồng); 

- GDP: Chi phí dự phòng (đồng). 

1.1. Xác định chi phí xây lắp 

Trường hợp công việc hoặc hạng mục xây lắp đã có định mức thì chi phí xây lắp xác định theo 
phương pháp xác định chi phí theo khối lượng và đơn giá được hướng dẫn tại Phụ lục số 04 ban 
hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp công việc hoặc hạng mục xây lắp chưa có định mức thì chi 
phí xây lắp được xác định theo phương pháp xác định chi phí theo báo giá được hướng dẫn tại Phụ 
lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Khối lượng các công tác xây lắp chủ yếu từ thiết kế cơ sở, các khối lượng khác dự tính và giá vật tư, 
thiết bị, dịch vụ phù hợp trên thị trường. Trong trường hợp chưa xác định được cụ thể khối lượng 
công tác xây lắp, có thể dự tính khối lượng để đưa vào tổng mức đầu tư.  

1.2. Xác định chi phí trang thiết bị 

1.2.1. Chi phí mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin 

Thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị phụ trợ và thiết bị ngoại vi, 
phần mềm thương mại và dịch vụ hỗ trợ đi kèm (theo yêu cầu của nhà sản xuất), phần mềm phổ biến 
(bao gồm phần sửa đổi, bổ sung một số chức năng, tính năng, hiệu năng) và các thiết bị khác được 
tính theo khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị và giá thiết bị tương ứng. Khối lượng, số lượng, 
chủng loại thiết bị được xác định từ thiết kế cơ sở. Giá trang thiết bị được xác định theo phương pháp 
xác định chi phí theo báo giá được hướng dẫn tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này; 
hoặc giá của trang thiết bị tương tự về công suất, công nghệ, xuất xứ trong dự án đã thực hiện; hoặc 
trên cơ sở thông tin về giá trang thiết bị tương tự trúng thầu trong thời gian tối đa 12 tháng trước ngày 
trình thẩm định, phê duyệt dự án và được quy đổi phù hợp với thời điểm tính toán. Trong quá trình 
xác định giá thiết bị, cơ quan, đơn vị lập báo cáo nghiên cứu khả thi chịu trách nhiệm thu thập báo giá 
bảo đảm công khai, minh bạch, quyết định số lượng báo giá cần thu thập, đánh giá, lựa chọn giá để 
xác định chi phí thiết bị; đánh giá mức độ tương tự của thiết bị về công suất, công nghệ, xuất xứ khi 
sử dụng dữ liệu giá thiết bị tương tự. 

Chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ được xác định theo các phương 
pháp quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại điểm đ 
khoản 13 Điều 1 Nghị định số 82/2024/NĐ-CP). Chi tiết các phương pháp theo hướng dẫn tại điểm b 
mục 2.1 Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Đối với phần mềm được sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng dựa trên 
phần mềm thương mại, phần mềm nguồn mở, nền tảng số, bộ khung mã lệnh (framework), … hoặc 
được xây dựng, phát triển dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain), thực tế 
ảo, thực tế tăng cường (VR, AR), …, chi phí sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng, phát triển, nâng cấp, 
mở rộng phần mềm được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 
73/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại điểm đ khoản 13 Điều 1 Nghị định số 82/2024/NĐ-CP). 
Trong trường hợp xác định bằng phương pháp báo giá, việc xác định chi phí sửa đổi, bổ sung hoặc 
xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm được xác định tương tự như việc xác định chi phí 
xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ theo hướng dẫn tại Phụ lục số 07 ban 
hành kèm theo Thông tư này. Chi phí phần mềm thương mại, nền tảng số, framework, … được xác 
định theo phương pháp xác định chi phí trang thiết bị được hướng dẫn tại Phụ lục này. 

1.2.2. Chi phí lắp đặt, cài đặt trang thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần 
mềm: Ước tính theo các dự án tương tự đã hoặc đang triển khai hoặc theo kinh nghiệm chuyên gia 
hoặc theo phương pháp xác định chi phí theo báo giá được hướng dẫn tại Phụ lục số 07 ban hành 
kèm theo Thông tư này hoặc được xác định theo phương pháp xác định dự toán theo khối lượng và 
đơn giá được hướng dẫn tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này. 

1.2.3. Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hoá và chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở 
dữ liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu: Ước tính theo các dự án tương tự đã hoặc đang 
triển khai hoặc theo kinh nghiệm chuyên gia hoặc theo phương pháp xác định chi phí theo báo giá 
được hướng dẫn tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này hoặc được xác định theo 
phương pháp xác định dự toán theo khối lượng và đơn giá được hướng dẫn tại Phụ lục số 04 ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

1.2.4. Chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống 
(nếu có): Ước tính theo các dự án tương tự đã hoặc đang triển khai hoặc theo kinh nghiệm chuyên 



gia hoặc theo phương pháp lập dự toán theo khối lượng và đơn giá được hướng dẫn tại Phụ lục số 
04 hoặc theo phương pháp lập dự toán theo chuyên gia được hướng dẫn tại Phụ lục số 06 hoặc theo 
phương pháp lập dự toán theo báo giá được hướng dẫn tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông 
tư này.  

1.2.5. Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án 
trước khi nghiệm thu bàn giao (nếu có): Ước tính theo các dự án tương tự đã hoặc đang triển khai 
hoặc theo kinh nghiệm chuyên gia hoặc theo phương pháp lập dự toán theo chuyên gia được hướng 
dẫn tại Phụ lục số 06 hoặc theo phương pháp lập dự toán theo báo giá được hướng dẫn tại Phụ lục 
số 07 ban hành kèm theo Thông tư này. 

1.2.6. Chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị (nếu có): Ước tính theo các dự án tương tự đã hoặc đang 
triển khai hoặc theo kinh nghiệm chuyên gia hoặc theo phương pháp lập dự toán theo báo giá được 
hướng dẫn tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này hoặc lập dự toán.  

1.2.7. Thuế và các loại phí liên quan: Theo quy định của pháp luật. 

1.3. Xác định chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư và chi phí khác 

Chi phí quản lý dự án (GQLDA), chi phí tư vấn đầu tư (GTV) được xác định theo định mức chi phí tỷ lệ 
tại mục 3, 4 Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này hoặc bằng cách lập dự toán theo chuyên 
gia được hướng dẫn tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này.  

Đối với một số công việc tư vấn đầu tư thực hiện trước khi xác định tổng mức đầu tư thì chi phí tư vấn 
đầu tư được xác định trên cơ sở giá dự toán hoặc giá gói thầu đã được phê duyệt hoặc hợp đồng tư 
vấn đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật. 

Chi phí khác (GK) được xác định theo định mức chi phí tỷ lệ tại mục 5 Phụ lục số 03 ban hành kèm 
theo Thông tư này hoặc bằng cách lập dự toán theo phương pháp chuyên gia được hướng dẫn tại 
Phụ lục số 06 hoặc theo phương pháp xác định chi phí theo báo giá được hướng dẫn tại Phụ lục số 
07 ban hành kèm theo Thông tư này.  

Tổng các chi phí này (không bao gồm lãi vay trong thời gian thực hiện đầu tư và vốn lưu động ban 
đầu) được ước tính không vượt quá 15% của tổng chi phí xây lắp và chi phí trang thiết bị của dự án. 

1.4. Xác định chi phí dự phòng 

Chi phí dự phòng (GDP) được xác định bằng tổng của chi phí dự phòng trượt giá trong thời gian thực 
hiện dự án, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính (nếu 
có) theo công thức: 

GDP= (GXL + GTB + GQLDA + GTV + GK) x Kdp 

Trong đó:  

- Kdp: hệ số dự phòng tối đa là 10%. 

Trường hợp dự án được triển khai trên phạm vi nhiều địa điểm khác nhau hoặc ở nước ngoài, các chi 
phí quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.3 mục này được tính thêm chi phí di chuyển thiết bị và lực lượng lao 
động. Chi phí di chuyển thiết bị và lực lượng lao động được ước tính theo hướng dẫn tại điểm 1.2.6 
mục 1 của Phụ lục này. 

2. Phương pháp xác định theo số liệu của dự án có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương tự đã thực 
hiện 

Trường hợp với nguồn cơ sở dữ liệu về chi phí đầu tư của các dự án có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật 
tương tự đã thực hiện chỉ có thể xác định được chi phí xây lắp và chi phí trang thiết bị của dự án thì 
cần quy đổi các chi phí này về thời điểm lập dự án. Trên cơ sở chi phí xây lắp và chi phí trang thiết bị 
đã quy đổi này, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư, chi phí khác và chi phí dự phòng được 
xác định tương tự như hướng dẫn tại điểm 1.3, 1.4 mục 1 của Phụ lục này. Chủ đầu tư, cơ quan, đơn 
vị được giao tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi 
chịu trách nhiệm về việc phân tích, đánh giá mức độ tương tự của dự án. 

3. Kết hợp các phương pháp để xác định tổng mức đầu tư 

Tuỳ theo điều kiện, yêu cầu cụ thể của dự án và nguồn cơ sở dữ liệu có được, thực hiện kết hợp các 
phương pháp tại mục 1, 2 Phụ lục này để xác định tổng mức đầu tư của dự án. 

 

PHỤ LỤC SỐ 03 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông) 

Dự toán của dự án được xác định theo công thức sau: 

GDT = GXL + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP 



Trong đó: 

- GDT: Dự toán của dự án (đồng); 

- GXL: Chi phí xây lắp (đồng); 

- GTB: Chi phí trang thiết bị (đồng); 

- GQLDA: Chi phí quản lý dự án (đồng); 

- GTV: Chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (đồng); 

- GK: Chi phí khác (đồng); 

- GDP: Chi phí dự phòng (đồng). 

Dự toán dự án được tổng hợp theo Bảng 3.1 của Phụ lục này. 

1. Xác định chi phí xây lắp (GXL) 

1.1. Trường hợp công việc hoặc hạng mục xây lắp đã có định mức thì chi phí xây lắp xác định theo 
phương pháp xác định chi phí theo khối lượng và đơn giá được hướng dẫn tại Phụ lục số 04 ban 
hành kèm theo Thông tư này. Trong đó: 

1.1.1. Khối lượng các công tác xây lắp được xác định trên cơ sở thiết kế chi tiết, các yêu cầu, nhiệm 
vụ cần thực hiện phù hợp với danh mục và nội dung công tác xây lắp. 

1.2.1. Đơn giá xây lắp có thể là đơn giá không đầy đủ (bao gồm: đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, 
đơn giá máy và thiết bị thi công) hoặc đơn giá đầy đủ (bao gồm: đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, 
đơn giá máy và thiết bị thi công, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước).  

1.2. Trường hợp công việc hoặc hạng mục xây lắp chưa có định mức thì chi phí xây lắp được xác 
định theo phương pháp xác định chi phí theo báo giá được hướng dẫn tại Phụ lục số 07 ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

2. Xác định chi phí trang thiết bị (GTB) 

Chi phí trang thiết bị được xác định theo công thức sau: 

GTB = GMS + GCSDL + GLĐ
 + GĐT + GTK + GVC + GK 

Trong đó: 

- GMS: Chi phí mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin bao gồm thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết 
bị không phải lắp đặt và cài đặt; thiết bị phụ trợ và thiết bị ngoại vi, phần mềm thương mại và dịch vụ 
hỗ trợ đi kèm (theo yêu cầu của nhà sản xuất), phần mềm nội bộ và các thiết bị khác; chi phí vận 
chuyển, bảo hiểm thiết bị (trường hợp tính trong chi phí mua sắm trang thiết bị); thuế và các loại phí 
liên quan. 

- GCSDL: Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hoá, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở 
dữ liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu. 

- GLĐ: Chi phí lắp đặt, cài đặt trang thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần 
mềm. 

- GĐT: Chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống 
(nếu có). 

- GTK: Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án 
trước khi nghiệm thu bàn giao toàn bộ sản phẩm của dự án (nếu có). 

- GVC: Chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị (nếu có và nếu chưa được tính trong chi phí mua sắm 
trang thiết bị). 

- GK: Các chi phí khác có liên quan (nếu có) của chi phí trang thiết bị. 

2.1. Chi phí mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin 

a) Chi phí trang thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, trang thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị phụ 
trợ và thiết bị ngoại vi, phần mềm thương mại và dịch vụ hỗ trợ đi kèm (theo yêu cầu của nhà sản 
xuất), phần mềm phổ biến (bao gồm phần sửa đổi, bổ sung một số chức năng, tính năng, hiệu năng) 
và các thiết bị khác được xác định trên cơ sở số lượng, chủng loại trang thiết bị cần mua sắm và báo 
giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất theo công thức sau: 

 

Trong đó: 



- Qi: Khối lượng hoặc số lượng thiết bị thứ i (i = 1÷n); 

- Gi: Giá tính cho một đơn vị khối lượng hoặc một đơn vị số lượng thiết bị thứ i (i = 1÷n), đã bao gồm 
giá thiết bị ở nơi mua (nơi sản xuất, chế tạo hoặc nơi cung ứng thiết bị tại Việt Nam) hoặc giá tính đến 
cảng Việt Nam (đối với thiết bị nhập khẩu); Chi phí vận chuyển; Chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu 
container; Chi phí bảo quản, bảo dưỡng tại địa điểm triển khai; Chi phí bảo hiểm và các loại thuế 
(không bao gồm thuế GTGT) và phí (nếu có).  

- Ti
GTGT-TB: Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định đối với loại thiết bị thứ i (i = 1÷n). 

Đối với những thiết bị chưa xác định được giá có thể ước tính theo giá của những thiết bị tương tự về 
công suất, công nghệ trên thị trường tại thời điểm tính toán hoặc thiết bị tương tự của dự án đã và 
đang thực hiện.  

Đối với phần sửa đổi, bổ sung một số chức năng, tính năng, hiệu năng của phần mềm phổ biến (nếu 
có), dự toán của phần sửa đổi, bổ sung được xác định theo báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất. 

b) Chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ 

 Chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ được xác định theo một trong các 
phương pháp sau:  

- Phương pháp tính chi phí: 

Chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ được xác định theo công thức sau: 

TT Khoản mục chi phí Cách tính Ký hiệu 

1 
Chi phí trực tiếp xây dựng, phát triển, 
nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ 

G  G 

2 Chi phí chung  G x 65% C 

3 Thu nhập chịu thuế tính trước (G+C) x 6% TL 

4 
Chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, 
mở rộng phần mềm nội bộ  

G + C + TL GPM 

 TỔNG CỘNG GPM  

Trong đó, chi phí trực tiếp xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ được xác định 
theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Phương pháp báo giá: 

Việc xác định chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ thực hiện theo hướng 
dẫn tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Phương pháp chuyên gia: 

Trên cơ sở tính chất nghiệp vụ đặc thù của phần mềm, phạm vi, quy mô triển khai và độ phức tạp về 
kỹ thuật - công nghệ, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn đề xuất thành lập tổ chuyên gia có kinh nghiệm, năng 
lực phù hợp để xác định chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ. 

- Phương pháp so sánh: 

Trường hợp xét thấy có phần mềm đã hoặc đang triển khai có tính chất tương tự về phạm vi, quy mô, 
tính chất và có sự tương đồng về quy trình nghiệp vụ (các bước thực hiện, các đối tượng tham gia 
vào quy trình nghiệp vụ, độ phức tạp về kỹ thuật - công nghệ, môi trường), cấp độ an toàn thông tin 
thì chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ được ước tính từ các dữ liệu chi 
phí phần mềm tương tự, quy đổi về thời điểm tính toán. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về 
việc phân tích, đánh giá mức độ tương tự của phần mềm. 

- Kết hợp các phương pháp: 

Tuỳ theo điều kiện, yêu cầu cụ thể của dự án và nguồn cơ sở dữ liệu có được, có thể kết hợp các 
phương pháp nêu trên để xác định chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ. 

2.2. Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hoá, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ 
liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu: Xác định theo phương pháp lập dự toán theo khối 
lượng và đơn giá được hướng dẫn tại Phụ lục số 04 hoặc phương pháp lập dự toán theo báo giá 
được hướng dẫn tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2.3. Chi phí lắp đặt, cài đặt trang thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm: 
Xác định theo phương pháp lập dự toán theo khối lượng và đơn giá được hướng dẫn tại Phụ lục số 
04 hoặc phương pháp lập dự toán theo báo giá được hướng dẫn tại Phụ lục số 07 ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

2.4. Chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu 
có) được xác định theo công thức sau: 



GĐT = GĐTĐM + GDT 

Trong đó: 

- GĐTĐM: Chi phí đào tạo tính theo định mức kinh tế - kỹ thuật (đồng). 

- GDT: Chi phí đào tạo tính bằng cách lập dự toán (đồng). 

Chi phí đào tạo tính trên cơ sở định mức theo khối lượng và đơn giá được hướng dẫn tại Phụ lục số 
04 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Chi phí đào tạo tính bằng cách lập dự toán được xác định theo phương pháp lập dự toán theo chuyên 
gia được hướng dẫn tại Phụ lục số 06 hoặc theo phương pháp lập dự toán theo báo giá được hướng 
dẫn Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2.5. Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước 
khi nghiệm thu bàn giao toàn bộ sản phẩm của dự án (nếu có): Xác định bằng cách lập dự toán theo 
phương pháp lập dự toán theo chuyên gia được hướng dẫn tại Phụ lục số 06 hoặc theo phương pháp 
lập dự toán theo báo giá được hướng dẫn tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2.6. Chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị (nếu có và nếu chưa được tính trong chi phí mua sắm trang 
thiết bị): Xác định theo phương pháp xác định chi phí theo báo giá được hướng dẫn tại Phụ lục số 07 
ban hành kèm theo Thông tư này hoặc lập dự toán. 

2.7. Chi phí khác có liên quan (nếu có) của chi phí trang thiết bị: Xác định theo phương pháp xác định 
chi phí theo báo giá được hướng dẫn tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này hoặc lập dự 
toán. 

Chi phí trang thiết bị được tổng hợp theo Bảng 3.2 của Phụ lục này.  

3. Xác định chi phí quản lý dự án (GQLDA) 

3.1. Chi phí quản lý dự án được xác định theo công thức sau:  

GQLDA = GTHQLDA + GGSĐGĐT 

Trong đó: 

- GTHQLDA: Các chi phí để tổ chức thực hiện quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn 
thành, nghiệm thu bàn giao, đưa sản phẩm của dự án vào khai thác sử dụng (gọi chung là chi phí 
thực hiện quản lý dự án) (đồng); 

- GGSĐGĐT: Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư (đồng).  

Trường hợp thuê tư vấn để thực hiện, việc quản lý các chi phí này như quản lý chi phí tư vấn. 

3.2. Chi phí thực hiện quản lý dự án được xác định theo công thức sau:  

GTHQLDA = T x (GXLtt + GTBtt) 

Trong đó: 

- T: định mức chi phí theo tỷ lệ (%) đối với chi phí quản lý dự án; 

- GXLtt: Chi phí xây lắp trước thuế (đồng); 

- GTBtt: Chi phí trang thiết bị trước thuế (đồng). 

Trường hợp hình thức chủ đầu tư tự thực hiện quản lý dự án, nếu chi phí thực hiện quản lý dự án 
được xác định theo hướng dẫn tại mục này không phù hợp với công việc quản lý dự án cần tính thì 
chủ đầu tư chịu trách nhiệm xem xét, quyết định lập dự toán phù hợp với nội dung công việc thực 
hiện.  

Trường hợp hình thức thuê tư vấn quản lý dự án, chi phí thực hiện quản lý dự án được xác định bằng 
cách lập dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dự án. Việc lập dự toán theo 
phương pháp xác định chi phí theo chuyên gia được hướng dẫn tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo 
Thông tư này. Đơn vị tư vấn quản lý dự án có thể đảm nhận thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội 
dung quản lý dự án theo quy định.  

Tổng chi phí quản lý dự án phần công việc do chủ đầu tư đã thực hiện và chi phí quản lý dự án phần 
do tư vấn quản lý dự án thực hiện không vượt quá chi phí quản lý dự án đã được phê duyệt trong 
tổng mức đầu tư. 

3.3. Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư được xác định theo các quy định pháp luật về giám sát và đánh 
giá đầu tư. 

3.4. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về 
hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà 
nước. 

4. Xác định chi phí tư vấn đầu tư (GTV) 



Chi phí tư vấn đầu tư được xác định theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

- Ci: Chi phí tư vấn đầu tư thứ i tính theo định mức chi phí theo tỷ lệ (i=1÷n) (đồng); 

- Dj: Chi phí tư vấn đầu tư thứ j tính bằng cách lập dự toán (j=1÷m) (đồng); 

- Ti
GTGT-TV: Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành đối với khoản mục chi phí tư 

vấn đầu tư thứ i tính theo định mức chi phí theo tỷ lệ; 

- Tj
GTGT-TV: Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành đối với khoản mục chi phí tư 

vấn đầu tư thứ j tính bằng cách lập dự toán. 

Đối với công việc tư vấn đầu tư đã có định mức chi phí theo tỷ lệ thì chi phí tư vấn đầu tư được xác 
định trên cơ sở định mức chi phí theo tỷ lệ.  

Trường hợp định mức đã ban hành không phù hợp với công việc tư vấn cần tính thì chủ đầu tư chịu 
trách nhiệm xem xét, quyết định lập dự toán phù hợp với nội dung công việc cần thực hiện. Việc lập 
dự toán được thực hiện theo phương pháp xác định chi phí theo chuyên gia được hướng dẫn tại Phụ 
lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Đối với các chi phí tư vấn đầu tư tính bằng cách lập dự toán: Thực hiện theo phương pháp xác định 
chi phí theo chuyên gia được hướng dẫn tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này. 

5. Xác định chi phí khác (GK) 

Chi phí khác được xác định theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

- Ci: chi phí khác thứ i tính theo định mức chi phí theo tỷ lệ (i=1÷n) (đồng); 

- Dj: chi phí khác thứ j tính bằng cách lập dự toán (j=1÷m) (đồng); 

- Ek: chi phí khác thứ k có liên quan khác (k=1÷l) (đồng); 

- Ti
GTGT-K: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành đối với khoản mục chi phí khác 

thứ i tính theo định mức chi phí theo tỷ lệ; 

- Tj
GTGT-K: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành đối với khoản mục chi phí khác 

thứ j tính bằng cách lập dự toán. 

Đối với các chi phí khác đã có định mức chi phí theo tỷ lệ thì được xác định trên cơ sở định mức chi 
phí theo tỷ lệ. Trường hợp định mức đã ban hành không phù hợp với công việc cần tính chi phí thì 
chủ đầu tư chịu trách nhiệm xem xét, quyết định lập dự toán phù hợp với nội dung công việc cần thực 
hiện. Việc lập dự toán được thực hiện theo phương pháp xác định chi phí theo chuyên gia được 
hướng dẫn tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Đối với các chi phí khác xác định bằng cách lập dự toán: Thực hiện theo phương pháp xác định chi 
phí theo chuyên gia được hướng dẫn tại Phụ lục số 06 hoặc theo phương pháp xác định chi phí theo 
báo giá được hướng dẫn tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này.  

Đối với chi phí kiểm thử hoặc vận hành thử được xác định theo công thức sau: 

TT Khoản mục chi phí Cách tính Ký hiệu 

1 
Chi phí trực tiếp kiểm thử hoặc vận 
hành thử 

 GKTTT GKTTT 

2 Chi phí chung  GKTTT x 65% C 

3 Thu nhập chịu thuế tính trước (GKTTT +C) x 6% TL 

4 Chi phí kiểm thử hoặc vận hành thử GKTTT + C + TL GKTPM 

 TỔNG CỘNG GKTPM  



Trong đó, chi phí trực tiếp kiểm thử được xác định theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

6. Xác định chi phí dự phòng (GDP) 

Chi phí dự phòng (GDP) được xác định bằng tổng của chi phí dự phòng trượt giá trong thời gian thực 
hiện dự án, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính (nếu 
có) theo công thức: 

GDP= (GXL + GTB + GQLDA + GTV + GK) x Kdp 

Trong đó:  

- Kdp: hệ số dự phòng tối đa là 07%. 

- Trường hợp lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì hệ số dự phòng Kdp tối đa là 05%. 

Trường hợp dự án được triển khai trên phạm vi nhiều địa điểm khác nhau hoặc ở nước ngoài, các chi 
phí quy định tại mục 1, 2, 3, 4, 5 Phụ lục này được tính thêm chi phí di chuyển thiết bị và lực lượng 
lao động. Chi phí di chuyển thiết bị và lực lượng lao động được tính trên cơ sở định mức do cơ quan 
quản lý chuyên ngành ban hành hoặc bằng cách lập dự toán. 

BẢNG 3.1: TỔNG HỢP DỰ TOÁN  

Đơn vị tính: đồng 

STT NỘI DUNG CHI PHÍ 
GIÁ TRỊ 
TRƯỚC 
THUẾ 

THUẾ 
GTGT 

GIÁ TRỊ 
SAU THUẾ 

[1] [2] [3] [4] [5] 

1 Chi phí xây lắp   GXL 

2 Chi phí trang thiết bị    GTB 

3 Chi phí quản lý dự án   GQLDA 

4 Chi phí tư vấn đầu tư    GTV 

4.1 Chi phí khảo sát     

4.2 Chi phí thiết kế chi tiết    

….. …………………………………….    

5 Chi phí khác   GK 

5.1 Chi phí kiểm toán    

5.2 Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán    

5.3 Lệ phí    

….. ……………………………………    

6 Chi phí dự phòng    GDP 

 TỔNG CỘNG (1+ 2 + 3 + 4 + 5+ 6)   GDT 

BẢNG 3.2: TỔNG HỢP CHI PHÍ TRANG THIẾT BỊ  

      Đơn vị tính: đồng 

STT NỘI DUNG CHI PHÍ 
GIÁ TRỊ 
TRƯỚC 
THUẾ 

THUẾ 
GIÁ TRỊ 

GIA 
TĂNG 

GIÁ TRỊ 
SAU THUẾ 

[1] [2] [3] [4] [5] 

1 

 

 

 

Chi phí mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin    

- Chi phí mua sắm thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, 
thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị phụ 
trợ và thiết bị ngoại vi, phần mềm thương mại và 
dịch vụ hỗ trợ đi kèm (theo yêu cầu của nhà sản 
xuất), phần mềm phổ biến và các thiết bị khác;  

- Chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng 
phần mềm nội bộ. 

   

2 
Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hoá, chuyển 
đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ 

   



liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu. 

3 
Chi phí lắp đặt, cài đặt trang thiết bị; cài đặt phần 
mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm. 

   

4 
Chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng; chi phí đào 
tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu 
có). 

   

5 
Chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị (nếu chưa 
được tính trong chi phí mua sắm trang thiết bị) 

   

6 

Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản 
phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước 
khi nghiệm thu bàn giao toàn bộ sản phẩm của dự 
án (nếu có). 

   

7 
Các chi phí khác có liên quan (nếu có) của chi phí 
trang thiết bị  

   

 TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6+7)   GTB 

 

PHỤ LỤC SỐ 04 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ THEO KHỐI LƯỢNG VÀ ĐƠN GIÁ 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông) 

1. Phạm vi áp dụng 

Phương pháp xác định chi phí theo khối lượng và đơn giá được dùng trong việc xác định các chi phí 
sau: 

1.1. Đối với xác định tổng mức đầu tư, dự toán dự án: 

- Chi phí xây lắp; 

- Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ 
liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu đối với hạng mục chi phí có định mức kinh tế - kỹ thuật; 

- Chi phí lắp đặt, cài đặt trang thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm đối 
với hạng mục chi phí có định mức kinh tế - kỹ thuật; 

- Chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu có) 
đối với hạng mục đào tạo có định mức kinh tế - kỹ thuật; 

- Chi phí khác của tổng mức đầu tư, dự toán đối với các hạng mục chi phí có định mức kinh tế - kỹ 
thuật. 

1.2. Đối với xác định chi phí quản trị, vận hành và bảo trì sản phẩm của dự án trong trường hợp hạng 
mục chi phí có định mức kinh tế - kỹ thuật. 

1.3. Đối với xác định chi phí khác liên quan đến cung cấp dịch vụ theo yêu cầu riêng trường hợp hạng 
mục chi phí có định mức kinh tế - kỹ thuật. 

2. Xác định dự toán chi phí theo khối lượng và đơn giá  

Chi phí (G) được xác định theo công thức sau:  

 

Trong đó:  

- Qj: Khối lượng công việc chủ yếu thứ j của dự án (j=1÷n); 

- DGj: Đơn giá công việc chủ yếu thứ j.  

 

Đơn giá có thể là đơn giá không đầy đủ hoặc đơn giá đầy đủ (bao gồm chi phí trực tiếp và cả chi phí 
chung, thu nhập chịu thuế tính trước) theo Bảng 4.1, Bảng 4.2 mục này; 

- TGTGT: Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho nội dung công việc tương ứng. 

BẢNG 4.1: TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ TÍNH THEO ĐƠN GIÁ KHÔNG ĐẦY ĐỦ 

STT NỘI DUNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH 
GIÁ 
TRỊ 

KÝ HIỆU 



I CHI PHÍ TRỰC TIẾP    

1 Chi phí vật liệu  
 

 VL 

2 Chi phí nhân công 
 

 NC 

3 Chi phí máy thi công 
 

 MTC 

 Chi phí trực tiếp VL+NC+MTC  T 

II CHI PHÍ CHUNG NC x định mức tỷ lệ  C 

III 
THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH 
TRƯỚC 

(T+C) x tỷ lệ  TL 

 Chi phí trước thuế (T+C+TL)  GTT 

IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  GTT x TGTGT  GTGT 

 Chi phí sau thuế GTT + GTGT  G 

 TỔNG CỘNG G   

Trong đó: 

+ Qj: Khối lượng công việc thứ j; 

+ : Đơn giá vật liệu với công việc thứ j.  

+ : Đơn giá nhân công với công việc thứ j. 

+ : Đơn giá máy thi công với công việc thứ j. 

+ Định mức tỷ lệ để tính chi phí chung được quy định tại Bảng 5.3 và thu nhập chịu thuế tính trước 
được quy định tại mục 3 của Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này. 

BẢNG 4.2: TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ TÍNH THEO ĐƠN GIÁ ĐẦY ĐỦ 

Đơn vị tính:... 

STT KHOẢN MỤC CHI PHÍ CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ KÝ HIỆU 

1 Chi phí trước thuế 
 

 GTT 

2 Thuế giá trị gia tăng GTT x TGTGT  GTGT 

3 Chi phí sau thuế GTT + GTGT  G 

Trong đó: 

+ Qi: Khối lượng công việc thứ i (i=1÷n) của dự án; 

+ : Đơn giá đầy đủ (bao gồm chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí 
chung và thu nhập chịu thuế tính trước) để thực hiện công việc thứ i của dự án; 

+ GTT: Chi phí trước thuế; 

+ TGTGT: Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành 

+ G: Chi phí sau thuế. 

 

PHỤ LỤC SỐ 05 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ  
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông) 

Đơn giá trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (gọi chung là đơn giá) là chỉ tiêu 
kinh tế - kỹ thuật, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi 
công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc.  

Đơn giá có thể là đơn giá đầy đủ (bao gồm đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy và thiết 
bị thi công, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước) hoặc đơn giá không đầy đủ (bao gồm đơn 



giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy và thiết bị thi công). 

1. Cơ sở xác định đơn giá  

- Danh mục các công việc xác định đơn giá; 

- Định mức kinh tế - kỹ thuật theo danh mục cần xác định đơn giá; 

- Giá vật liệu (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) đến hiện trường; 

- Giá nhân công; 

- Giá ca máy và thiết bị thi công (hoặc giá thuê máy thi công, thiết bị thi công).  

2. Xác định đơn giá không đầy đủ 

2.1. Xác định đơn giá vật liệu (DGVL) 

Đơn giá vật liệu được xác định theo công thức:  

 

Trong đó:  

- Di: Lượng hao phí vật liệu thứ i (i = 1÷n) tính cho một đơn vị khối lượng công việc trong định mức 
kinh tế - kỹ thuật; 

- Gvl
i: Giá của một đơn vị vật liệu thứ i (i = 1÷n) được xác định phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, chủng 

loại và chất lượng vật liệu được quy định theo yêu cầu sử dụng cho dự án và được tính đến hiện 
trường. Giá của một đơn vị vật liệu thứ i được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá phù hợp giữa 
các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu hoặc giá của loại vật liệu có tiêu chuẩn, chất 
lượng tương tự đã và đang được sử dụng ở dự án khác và được tính đến hiện trường.  

- kvl: Định mức hao phí vật liệu khác tương ứng với công việc trong định mức kinh tế - kỹ thuật. 

2.2. Xác định đơn giá nhân công (DGNC) 

Đơn giá nhân công được xác định theo công thức:  

DGNC = B x gnc 

 Trong đó: 

- B: Lượng hao phí lao động tính bằng ngày công trực tiếp theo cấp bậc bình quân cho một đơn vị 
khối lượng công việc trong định mức dự toán; 

- gnc: Giá ngày công của nhân công trực tiếp.  

2.3. Xác định đơn giá máy và thiết bị thi công (DGMTC) 

Đơn giá máy và thiết bị thi công được xác định bằng công thức sau: 

 

Trong đó: 

- Mi: Lượng hao phí ca máy của loại máy, thiết bị thi công chính thứ i (i = 1÷n) tính cho một đơn vị khối 
lượng công việc trong định mức kinh tế - kỹ thuật; 

- Gmtc
i: Giá ca máy của loại máy, thiết bị thi công chính thứ i (i = 1÷n).  

- kmtc: Định mức hao phí máy và thiết bị thi công tương ứng với công việc trong định mức kinh tế - kỹ 
thuật. 

2.4. Xác định đơn giá không đầy đủ 

DGKDD = DGVL+DGNC+DGMTC 

 

BẢNG 5.1: ĐƠN GIÁ KHÔNG ĐẦY ĐỦ  

Mã 
hiệu  

NỘI DUNG CHI PHÍ ĐƠN VỊ TÍNH 
KHỐI 

LƯỢNG 
HAO PHÍ 

GIÁ 
THÀNH 

TIỀN 

DGj Đơn giá vật liệu     DGVL 

 Vật liệu 1     

 Vật liệu 2     



 …     

 Đơn giá nhân công    DGNC 

 Nhân công 1     

 Nhân công 1     

 …     

 
Đơn giá máy và thiết bị 
thi công 

   DGMTC 

 Máy thi công 1     

 Thiết bị thi công 2     

 …     

 Đơn giá không đầy đủ DGVL+DGNC+DGMTC   DGKDD
 

3. Xác định đơn giá đầy đủ 

Đơn giá đầy đủ bao gồm đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy và thiết bị thi công, chi phí 
chung và thu nhập chịu thuế tính trước. 

- Chi phí trực tiếp gồm đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công và đơn giá máy và thiết bị thi công của 
đơn giá đầy đủ được xác định theo hướng dẫn tại mục 2 của Phụ lục này. 

- Chi phí chung được tính bằng định mức tỷ lệ nhân với chi phí nhân công trong đơn giá. Định mức tỷ 
lệ chi phí chung theo hướng dẫn tại bảng 5.3 của Phụ lục này. 

- Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng 6% của chi phí trực tiếp và chi phí chung trong đơn 
giá.  

BẢNG 5.2: ĐƠN GIÁ ĐẦY ĐỦ 

STT NỘI DUNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH 
GIÁ 
TRỊ 

KÝ HIỆU 

I CHI PHÍ TRỰC TIẾP    

1 Đơn giá vật liệu  Bảng 4.1  DGVL 

2 Đơn giá nhân công Bảng 4.1  DGNC 

3 
Đơn giá máy và thiết bị thi 
công 

Bảng 4.1  DGMTC 

 Chi phí trực tiếp DGVL+DGNC+DGMTC  T 

II CHI PHÍ CHUNG DGNC x Tỷ lệ   C 

III 
THU NHẬP CHỊU THUẾ 
TÍNH TRƯỚC 

(T+C) x Tỷ lệ   TL 

 Đơn giá đầy đủ (T+C+TL)  DGDD
 

 

BẢNG 5.3: ĐỊNH MỨC TỶ LỆ CHI PHÍ CHUNG 

Đơn vị tính: % 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

Chi phí nhân công  

(tỷ đồng) 

NC ≤1 1< NC <5 NC ≥5 

1 

- Chi phí xây lắp; 

- Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa, chuyển 
đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ 
liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu; 

- Chi phí lắp đặt, cài đặt trang thiết bị; cài đặt phần 
mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm. 

- Chi phí quản trị, vận hành sản phẩm của dự án 
(đối với hạng mục có định mức kinh tế - kỹ thuật). 
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2 - Chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng; chi phí đào 55 50  



tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu 
có) đối với hạng mục đào tạo có định mức kinh tế 
- kỹ thuật. 

- Chi phí bảo trì sản phẩm của dự án (đối với hạng 
mục chi phí có định mức kinh tế - kỹ thuật) 

- Chi phí khác liên quan đến cung cấp dịch vụ theo 
yêu cầu riêng. 

45 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 06 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ THEO CHUYÊN GIA 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông) 

1. Phạm vi áp dụng 

Phương pháp xác định chi phí theo chuyên gia được dùng trong việc xác định các chi phí sau: 

- Chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu có) 
đối với hạng mục đào tạo chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật; 

- Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi 
nghiệm thu bàn giao toàn bộ sản phẩm của dự án (nếu có); 

- Chi phí quản lý dự án (trong trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án); 

- Chi phí tư vấn đầu tư; 

- Chi phí khác (trong trường hợp lập dự toán theo chuyên gia). 

2. Công thức xác định chi phí theo chuyên gia 

CDT = CCG + CQL + CK + TN + VAT 

Trong đó: 

+ CDT: Chi phí của công việc cần lập dự toán; 

+ CCG: Chi phí chuyên gia trực tiếp; 

+ CQL: Chi phí quản lý; 

+ CK: Chi phí khác; 

+ TN: Thu nhập chịu thuế tính trước; 

+ VAT: Thuế giá trị gia tăng. 

3. Cách xác định các thành phần chi phí  

a) Chi phí chuyên gia trực tiếp (CCG): Là khoản chi phí trực tiếp của chuyên gia thực hiện công việc 
cần lập dự toán, được xác định theo số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia, tiền 
lương của chuyên gia.  

b) Chi phí quản lý (CQL): Là khoản chi phí hoạt động quản lý chung bao gồm các chi phí liên quan đến 
hoạt động của bộ phận quản lý, điều hành tổ chức tư vấn (tiền lương của bộ phận quản lý), chi phí 
duy trì hoạt động của tổ chức tư vấn; chi phí văn phòng làm việc; mua bảo hiểm trách nhiệm nghề 
nghiệp và các khoản chi phí quản lý khác có liên quan đến hoạt động của tổ chức tư vấn. 

Chi phí quản lý xác định bằng định mức tỷ lệ của chi phí chuyên gia. Trong đó định mức tỷ lệ được 
xác định theo hướng dẫn tại Bảng 6.2 của Phụ lục này. 

c) Chi phí khác (CK): Bao gồm chi phí đi lại, lưu trú (nếu có); chi phí văn phòng phẩm, thông tin, liên 
lạc; chi phí khấu hao thiết bị; chi phí ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý hệ thống thông tin công 
trình; chi phí hội nghị, hội thảo và các khoản chi phí khác (nếu có). Các khoản chi phí này xác định 
trên cơ sở dự kiến nhu cầu cần thiết của từng loại công việc tư vấn. 

d) Thu nhập chịu thuế tính trước (TN): Được xác định bằng 6% của tổng chi phí chuyên gia, chi phí 
quản lý và chi phí khác. 

đ) Thuế giá trị gia tăng (VAT): Được xác định phù hợp với từng loại công việc theo quy định. 

BẢNG 6.1: TỔNG HỢP DỰ TOÁN  

TT Khoản mục chi phí Diễn giải 
Giá trị 
(đồng) 

Ghi chú 

1 Chi phí chuyên gia trực   CCG 



tiếp 

2 Chi phí quản lý CCG x Tỷ lệ  CQL 

3 Chi phí khác   CK 

4 
Thu nhập chịu thuế tính 
trước 

 (CCG+ CQL+ CK) x Tỷ lệ  TN 

5 Thuế giá trị gia tăng  (CCG+ CQL+ CK+TN) x Tỷ lệ  VAT 

 Tổng cộng CCG+ CQL+ CK+TN+VAT  CDT 

BẢNG 6.2: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ 

Đơn vị tính: % 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
Chi phí chuyên gia trực tiếp (tỷ đồng) 

CCG ≤1 1< CCG <5 CCG ≥5 

1 

Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành 
sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án 
trước khi nghiệm thu bàn giao toàn bộ sản 
phẩm của dự án (nếu có)  

65 

2 

Chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng; chi phí 
đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống 
(nếu có) (đối với hạng mục đào tạo chưa ban 
hành định mức kinh tế - kỹ thuật) 

- Chi phí quản lý dự án (thuê tư vấn quản lý dự 
án); 

- Chi phí tư vấn đầu tư; 

- Chi phí khác có liên quan (nếu có) của chi phí 
trang thiết bị; 

- Chi phí khác của tổng mức đầu tư, dự toán. 

55 50 

 

45 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 07 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ THEO BÁO GIÁ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông) 

1. Phạm vi áp dụng 

Phương pháp xác định chi phí theo báo giá được dùng trong việc xác định chi phí sau: 

1.1. Chi phí trong tổng mức đầu tư, dự toán dự án: 

- Chi phí xây lắp (đối với các công việc, hạng mục xây lắp chưa có định mức); 

- Chi phí mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin; 

- Chi phí lắp đặt, cài đặt trang thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm; 

- Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ 
liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu; 

- Chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu 
có); 

- Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi 
nghiệm thu bàn giao toàn bộ sản phẩm của dự án (nếu có); 

- Chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị (nếu có); 

- Chi phí khác có liên quan (nếu có) của chi phí trang thiết bị (trường hợp lập dự toán theo báo giá); 

- Chi phí khác của tổng mức đầu tư, dự toán (trường hợp lập dự toán chi phí khác theo báo giá). 

1.2. Chi phí quản trị, vận hành và bảo trì sản phẩm của dự án. 

1.3. Chi phí trong hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng: 

- Chi phí thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng; 

- Chi phí khác liên quan đến cung cấp dịch vụ. 



1.4. Đơn giá ứng dụng công nghệ thông tin. 

2. Xác định dự toán chi phí theo báo giá  

2.1. Việc xác định dự toán chi phí căn cứ tối thiểu 03 báo giá của tổ chức, cá nhân cung cấp khác 
nhau (trừ trường hợp chỉ có một hoặc hai tổ chức, cá nhân cung cấp trên thị trường). Trong quá trình 
xác định giá, cơ quan, đơn vị lập dự toán chịu trách nhiệm về số lượng báo giá cần thu thập, lựa chọn 
giá để lập dự toán.  

2.2. Cơ quan, đơn vị lập dự toán gửi yêu cầu báo giá cho tổ chức, cá nhân cung cấp báo giá hoặc 
đăng tải yêu cầu báo giá trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị lập dự toán trong 
thời gian tối thiểu 10 ngày kể từ ngày yêu cầu báo giá được đăng tải thành công.  

2.3. Yêu cầu báo giá phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau: 

a) Đối với chi phí mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin 

- Tên thiết bị. 

- Phân tích, lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật, trong đó có phân tích, lựa chọn phương án bảo 
đảm tính kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở 
dữ liệu liên quan.  

- Thuyết minh mô hình tổng thể, mô hình lô-gic, mô hình vật lý của hệ thống hoặc các thành phần của 
hệ thống (nếu có). 

- Thống kê số lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật của thiết bị. 

- Đối với chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ: 

+ Các yêu cầu chức năng: Các quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa (tổ chức, vận hành của quy 
trình, sản phẩm của quá trình nghiệp vụ, các giao tác xử lý của quy trình nghiệp vụ); Các đối tượng 
tham gia vào quy trình nghiệp vụ và mối liên hệ giữa chúng (con người, các nguồn lực, thiết bị phục 
vụ cho xử lý nghiệp vụ, các yếu tố đóng vai trò hỗ trợ khác); Danh sách các yêu cầu của người sử 
dụng; Phân tích và mô tả chức năng của phần mềm; 

+ Các yêu cầu phi chức năng: Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu; Yêu cầu về an toàn thông 
tin; Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các phần mềm; Các yêu cầu 
về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng; Các ràng buộc đối với hệ 
thống gồm: ràng buộc môi trường, sự phụ thuộc vào hệ thống nền tảng; Yêu cầu về mức độ chịu 
đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi lô-gic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng 
đắn của dữ liệu đầu vào; Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương trình; 
Các yêu cầu về năng lực của cán bộ tham gia xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm; 
Các yêu cầu phi chức năng khác. 

- Đối với phần mềm phổ biến (bao gồm phần sửa đổi, bổ sung một số chức năng, tính năng, hiệu 
năng): Tên phần mềm phổ biến; Các chức năng, tính năng kỹ thuật cơ bản của phần mềm phổ biến; 
Các yêu cầu chức năng, tính năng, hiệu năng sửa đổi, bổ sung. 

b) Đối với chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng, yêu cầu báo giá phải đầy đủ 
các nội dung sau: 

- Tên dịch vụ công nghệ thông tin; 

- Hạng mục chính cần thuê; mục tiêu, nội dung và quy mô, phạm vi, địa điểm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng dịch vụ;  

- Yêu cầu về chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin;  

- Yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ;  

- Yêu cầu, điều kiện về khả năng kết nối, liên thông với ứng dụng, hệ thống thông tin khác;  

- Mô tả yêu cầu cần đáp ứng của phần mềm nội bộ;  

- Yêu cầu về an toàn bảo mật thông tin, dữ liệu; 

- Các yêu cầu khác. 

c) Đối với các chi phí khác (Chi phí lắp đặt thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và 
phần mềm; tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ 
liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu; đào tạo hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo cho cán 
bộ quản trị, vận hành hệ thống; triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công 
việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao toàn bộ sản phẩm của dự án; vận chuyển, bảo hiểm 
thiết bị): Thể hiện đầy đủ nội dung, khối lượng công việc, yêu cầu chất lượng, các yêu cầu khác do 
đơn vị lập dự toán xác định. 

2.4. Báo giá của tổ chức, cá nhân phải bảo đảm xác định được dự toán và điều chỉnh, bổ sung dự 
toán (nếu có). 



2.5. Cơ quan, đơn vị lập dự toán chịu trách nhiệm thu thập báo giá bảo đảm công khai, minh bạch.  

2.6. Tổ chức, cá nhân cung cấp báo giá cho cơ quan, đơn vị lập dự toán vào cùng một khoảng thời 
gian do cơ quan, đơn vị lập dự toán quy định và chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của trang 
thiết bị, hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp 
báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. 

 

PHỤ LỤC SỐ 08 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông) 

Dự toán điều chỉnh áp dụng cho trường hợp điều chỉnh thiết kế chi tiết theo quy định. Đối với gói thầu 
đã ký hợp đồng thì việc xác định dự toán điều chỉnh chỉ áp dụng cho công việc phát sinh phải lập dự 
toán theo quy định về quản lý hợp đồng và phải phù hợp với các nội dung đã thỏa thuận tại hợp đồng.  

Tùy theo điều kiện cụ thể của từng dự án, nếu xét thấy việc xác định dự toán điều chỉnh theo hướng 
dẫn tại mục 1, 2, 3 của Phụ lục này phức tạp, Chủ đầu tư có thể xem xét lập dự toán điều chỉnh theo 
hướng dẫn tại Phụ lục số 03 của Thông tư này. 

Dự toán điều chỉnh (GDC) được xác định bằng dự toán đã được phê duyệt (GPD) cộng (hoặc trừ) với 
phần giá trị tăng (hoặc giảm) (GPDC). Dự toán điều chỉnh (GDC) được xác định theo công thức sau: 

GDC = GPD ± GPDC 

Dự toán điều chỉnh được xác định cho hai yếu tố khối lượng điều chỉnh (tăng, giảm, phát sinh) và biến 
động giá.  

 

Trong đó: 

- : Phần dự toán điều chỉnh do yếu tố thay đổi khối lượng; 

- : Phần dự toán điều chỉnh do yếu tố trượt giá. 

1. Phần dự toán điều chỉnh do yếu tố thay đổi khối lượng 

1.1. Phần chi phí xây lắp điều chỉnh do thay đổi khối lượng ( ) được xác định theo công thức: 

 

Trong đó: 

- Qi: Khối lượng công tác xây lắp thay đổi (tăng, giảm, phát sinh); 

- Di: Đơn giá xây lắp tương ứng với khối lượng công tác xây lắp thay đổi tại thời điểm điều chỉnh, 

1.2. Phần chi phí trang thiết bị điều chỉnh cho yếu tố thay đổi khối lượng ( ) được xác định theo 
công thức: 

 

Trong đó: 

- Qj: Khối lượng loại thiết bị thay đổi (tăng, giảm, phát sinh); 

- Dj: Giá thiết bị tương ứng với khối lượng thiết bị thay đổi tại thời điểm điều chỉnh. 

2. Phần dự toán điều chỉnh do yếu tố biến động giá 

2.1. Xác định chi phí xây lắp điều chỉnh ( )  

2.1.1. Xác định chi phí vật liệu điều chỉnh (VLĐC)  

Chi phí vật liệu điều chỉnh (VLĐC) được xác định theo công thức sau:  

 

Trong đó 

+ Qj: Khối lượng công việc thứ j; 



+ : Đơn giá vật liệu điều chỉnh với công việc thứ j.  

Đơn giá vật liệu điều chỉnh thứ j được xác định theo công thức sau:  

 

- Di: Lượng hao phí vật liệu thứ i (i=1÷n) tính cho một đơn vị khối lượng công việc trong định mức kinh 
tế - kỹ thuật; 

- : Giá trị chênh lệch giá của một đơn vị vật liệu thứ i tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu 
trong dự toán được duyệt hoặc trong giá dự thầu trúng thầu chưa ký hợp đồng; 

Giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh được xác định phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, chủng loại và chất 
lượng vật liệu được quy định theo yêu cầu sử dụng cho dự án và được tính đến hiện trường. Giá của 
một đơn vị vật liệu được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá phù hợp giữa các báo giá của nhà sản 
xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu hoặc giá của loại vật liệu có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã và 
đang được sử dụng ở dự án khác và được tính đến hiện trường. 

2.1.2. Xác định chi phí nhân công điều chỉnh (NCĐC) 

Chi phí nhân công điều chỉnh (NCĐC) được xác định theo công thức sau:  

 

Trong đó 

+ Qj: Khối lượng công việc thứ j; 

+ : Đơn giá nhân công điều chỉnh với công việc thứ j.  

Đơn giá nhân công điều chỉnh thứ j được xác định theo công thức sau:  

 

- B: Lượng hao phí lao động tính bằng ngày công trực tiếp theo cấp bậc bình quân cho một đơn vị 
khối lượng công việc trong định mức dự toán; 

- : Giá trị chênh lệch giá nhân công của công tác thứ i tại thời điểm điều chỉnh so với giá nhân 
công trong dự toán được duyệt hoặc trong giá dự thầu trúng thầu chưa ký hợp đồng (i=1÷n). 

2.1.3. Xác định chi phí máy thi công điều chỉnh (MTCĐC ) 

Chi phí máy thi công điều chỉnh (MTCĐC) được xác định theo công thức sau:  

 

Trong đó 

+ Qj: Khối lượng công việc thứ j; 

+ : Đơn giá máy thi công điều chỉnh với công việc thứ j.  

Đơn giá vật liệu điều chỉnh thứ j được xác định theo công thức sau:  

  

- Mi: Lượng hao phí ca máy của loại máy, thiết bị thi công chính thứ i (i=1÷n) tính cho một đơn vị khối 
lượng công việc trong định mức kinh tế - kỹ thuật; 

- Gi
MTCĐC: Giá trị chênh lệch giá của một đơn vị máy thi công thứ i tại thời điểm điều chỉnh so với giá 

máy thi công trong dự toán được duyệt hoặc trong giá dự thầu trúng thầu chưa ký hợp đồng; 

Chi phí máy thi công tại thời điểm điều chỉnh được xác định theo quy định hiện hành. 

Chi phí xây lắp điều chỉnh được tổng hợp như Bảng sau: 

BẢNG 7.1: DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP ĐIỀU CHỈNH 

STT KHOẢN MỤC CHI PHÍ CÁCH TÍNH KÝ HIỆU 

I CHI PHÍ TRỰC TIẾP   

1 Chi phí vật liệu điều chỉnh  VLĐC 



2 Chi phí nhân công điều chỉnh  NCĐC 

3 
Chi phí máy và thiết bị thi công điều 
chỉnh 

 MTCĐC 

 Chi phí trực tiếp VLĐC+NCĐC+MTCĐC T 

II CHI PHÍ CHUNG NCĐC x Tỷ lệ C 

III THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x Tỷ lệ TL 

 Chi phí xây lắp trước thuế (T+C+TL) GXLĐCTT 

IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  GXLĐCTT x TGTGT-XL GTGT 

 Chi phí xây lắp sau thuế GXLĐCTT + GTGT GPDC
XL

 

2.2. Xác định chi phí trang thiết bị điều chỉnh  

Chi phí trang thiết bị điều chỉnh được xác định bằng tổng của các chi phí mua sắm trang thiết bị điều 

chỉnh ; chi phí lắp đặt thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm 
điều chỉnh, các chi phí điều chỉnh khác.  

2.2.1. Chi phí mua sắm trang thiết bị điều chỉnh  

 

Trong đó: 

- Qj: Khối lượng thiết bị;  

- Dj: Giá trị chênh lệch giá thiết bị tại thời điểm điều chỉnh so với giá thiết bị trong dự toán được duyệt 
hoặc trong giá trúng thầu chưa ký hợp đồng. 

2.2.2. Chi phí lắp đặt, cài đặt trang thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần 
mềm điều chỉnh được xác định như chi phí xây lắp điều chỉnh. 

3. Xác định chi phí quản lý dự án điều chỉnh, chi phí tư vấn điều chỉnh và chi phí khác điều 
chỉnh (áp dụng trong trường hợp có điều chỉnh khối lượng) 

Chi phí quản lý dự án điều chỉnh, chi phí tư vấn điều chỉnh và chi phí khác điều chỉnh (áp dụng trong 
trường hợp có điều chỉnh khối lượng) được xác định như hướng dẫn tại Phụ lục số 03 ban hành kèm 
theo Thông tư này. Trong đó, khối lượng (chi phí xây lắp, chi phí trang thiết bị) cần tính toán xác định 
là khối lượng sau điều chỉnh. 

 

PHỤ LỤC SỐ 09 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH VÀ CHI PHÍ BẢO TRÌ THEO PHƯƠNG 
PHÁP LẬP DỰ TOÁN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông) 

1. Công thức xác định dự toán  

CDT= CCG + CQL + CK + TN + VAT 

Trong đó: 

+ CDT: Chi phí của công việc cần lập dự toán (đồng); 

+ CCG: Chi phí chuyên gia trực tiếp (đồng); 

+ CQL: Chi phí quản lý (đồng); 

+ CK: Chi phí khác (đồng); 

+ TN: Thu nhập chịu thuế tính trước (đồng); 

+ VAT: Thuế giá trị gia tăng (đồng). 

2. Cách xác định các thành phần chi phí  

a) Chi phí chuyên gia trực tiếp (CCG): Là khoản chi phí trực tiếp của chuyên gia thực hiện công việc 
cần lập dự toán, được xác định theo số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia, tiền 
lương của chuyên gia. 

b) Chi phí quản lý (CQL): Là khoản chi phí hoạt động quản lý chung bao gồm các chi phí liên quan đến 



hoạt động của bộ phận quản lý, điều hành tổ chức tư vấn (tiền lương của bộ phận quản lý), chi phí 
duy trì hoạt động của tổ chức tư vấn; chi phí văn phòng làm việc; mua bảo hiểm trách nhiệm nghề 
nghiệp và các khoản chi phí quản lý khác có liên quan đến hoạt động của tổ chức tư vấn. 

Chi phí quản lý xác định bằng định mức tỷ lệ của chi phí chuyên gia. Trong đó định mức tỷ lệ được 
xác định theo hướng dẫn tại Bảng 9.2 của Phụ lục này. 

c) Chi phí khác (CK): Bao gồm chi phí đi lại, lưu trú (nếu có); chi phí văn phòng phẩm, thông tin, liên 
lạc; chi phí khấu hao thiết bị; chi phí ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý hệ thống thông tin công 
trình; chi phí hội nghị, hội thảo và các khoản chi phí khác (nếu có). Các khoản chi phí này xác định 
trên cơ sở dự kiến nhu cầu cần thiết của từng loại công việc tư vấn.  

d) Thu nhập chịu thuế tính trước (TN): Được xác định bằng 6% của tổng chi phí chuyên gia, chi phí 
quản lý và chi phí khác. 

đ) Thuế giá trị gia tăng (VAT): Được xác định phù hợp với từng loại công việc theo quy định. 

BẢNG 9.1: TỔNG HỢP DỰ TOÁN 

TT Khoản mục chi phí Diễn giải 
Giá trị 
(đồng) 

Ghi chú 

1 
Chi phí chuyên gia trực 
tiếp 

  CCG 

2 Chi phí quản lý CCG x Tỷ lệ  
CQL  

(Bảng 9.2) 

3 Chi phí khác   CK 

4 
Thu nhập chịu thuế tính 
trước 

 (CCG+ CQL+ CK) x Tỷ lệ  TN 

5 Thuế giá trị gia tăng  (CCG+ CQL+ CK+TN) x Tỷ lệ  VAT 

 Tổng cộng CCG+ CQL+ CK+TN+VAT  CDT 

BẢNG 9.2: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ  

Đơn vị tính: % 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
Chi phí chuyên gia trực tiếp (tỷ đồng) 

CCG ≤1 1< CCG <5 CCG ≥5 

1 
Chi phí quản trị, vận hành hệ thống thông tin, 
phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu 

65 

2 
Chi phí bảo trì hệ thống thông tin, phần cứng, 
phần mềm, cơ sở dữ liệu 

55 50 45 

 

PHỤ LỤC SỐ 10 

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ THUÊ DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU RIÊNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông) 

 

Chi phí thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng được tính toán và xác định trong giai đoạn lập kế hoạch thuê 
dịch vụ công nghệ thông tin theo một trong các phương pháp sau đây: 

1. Phương pháp so sánh 

Trường hợp xét thấy có dịch vụ công nghệ thông tin đã hoặc đang được thuê có tính chất tương tự về 
phạm vi, quy mô và có sự tương đồng về yêu cầu chất lượng dịch vụ thì xem xét làm cơ sở xác định 
chi phí thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng. Chủ trì thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng, đơn vị tư vấn lập kế 
hoạch thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng phải chịu trách nhiệm về việc phân tích, đánh giá mức độ 
tương tự, tương đồng của dự án. 

2. Phương pháp chuyên gia 

Trên cơ sở mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng, chủ trì thuê dịch 
vụ theo yêu cầu riêng thành lập tổ chuyên gia có kinh nghiệm, năng lực phù hợp để xác định chi phí 
thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng. 

3. Phương pháp báo giá 

Xác định chi phí thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng theo phương pháp báo giá thực hiện theo phương 



pháp xác định chi phí theo báo giá được hướng dẫn tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư 
này. 

4. Phương pháp tính chi phí 

Chi phí thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng được xác định theo công thức: 

Gt = Gtdv + Gv + Gbt + Gk 

Trong đó: 

- Gt: Chi phí thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng (đồng) 

- Gtdv: Chi phí dịch vụ (đồng)  

- Gv: Chi phí quản trị, vận hành dịch vụ (đồng) 

- Gbt: Chi phí bảo trì dịch vụ (đồng) 

- Gk: Chi phí khác liên quan đến cung cấp dịch vụ (đồng) 

4.1. Xác định chi phí dịch vụ (Gtdv)  

4.1.1. Chi phí dịch vụ được xác định theo công thức: 

Gtdv = Gdv * n 

Trong đó: 

- Gdv: Chi phí dịch vụ theo kỳ thanh toán được xác định theo mục 4.1.2 Phụ lục này. 

- n: Số kỳ thanh toán trong thời gian thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng. 

4.1.2. Chi phí dịch vụ theo kỳ thanh toán được thanh toán đều nhau vào cuối kỳ, công thức xác định 
như sau: 

 

Trong đó: 

- Tđ: Chi phí xây dựng, phát triển hình thành dịch vụ trước thuế giá trị gia tăng (đồng). Chi phí xây 
dựng, phát triển hình thành dịch vụ được tính theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 6 Thông tư này. 

- r: Mức lãi suất cho thuê theo kỳ thanh toán (%). r được xác định: 

 

N: Bình quân lãi suất trung bình của lãi suất huy động tiền gửi Việt Nam đồng của kỳ hạn 01 năm và 
kỳ hạn tương ứng với số năm thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng (trường hợp không có kỳ hạn tương 
ứng thì lấy theo kỳ hạn thấp hơn gần nhất với số năm thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng) được niêm yết 
của 03 ngân hàng thương mại cổ phần trong nước của Việt Nam tại thời điểm gần nhất trong vòng 06 
tháng trước thời điểm phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng.  

k: Số kỳ thanh toán trong một năm thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng. 

- S: Giá trị còn lại của tài sản cấu thành dịch vụ của bên cho thuê tại thời điểm kết thúc thời gian thuê 
dịch vụ theo yêu cầu riêng sau khi trích hao mòn, khấu hao theo quy định về chế độ quản lý, tính hao 
mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho 
doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (sử dụng phương pháp 
khấu hao theo đường thẳng) (đồng). 

- GTGT: Thuế giá trị gia tăng. 

4.2. Xác định chi phí quản trị, vận hành dịch vụ (Gv), chi phí bảo trì dịch vụ (Gbt) và chi phí khác liên 
quan đến cung cấp dịch vụ (Gk) 

4.2.1. Chi phí quản trị, vận hành và bảo trì dịch vụ được xác định theo các phương pháp quy định tại 
Điều 9 Thông tư này. 

4.2.2. Chi phí khác liên quan đến cung cấp dịch vụ được xác định theo một trong các phương pháp 
sau: 

a) Theo phương pháp báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông 
tư này; 

b) Theo phương pháp tính chi phí theo khối lượng và đơn giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 04 ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

c) Theo phương pháp xác định chi phí theo chuyên gia theo hướng dẫn tại Phụ lục số 06 ban hành 



kèm theo Thông tư này; 

d) Kết hợp các phương pháp. 

5. Kết hợp các phương pháp 

Tuỳ theo điều kiện, yêu cầu cụ thể của hoạt động thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng và nguồn số liệu có 
được có thể kết hợp các phương pháp tại mục 1, 2, 3, 4 Phụ lục này để xác định chi phí thuê dịch vụ 
theo yêu cầu riêng. 

 

PHỤ LỤC SỐ 11 

 NỘI DUNG CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN, PHẦN CỨNG, PHẦN 
MỀM, CƠ SỞ DỮ LIỆU 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông) 

I. Hướng dẫn chung 

1. Các nội dung hướng dẫn dưới đây là các nội dung chủ yếu của hoạt động quản trị, vận hành hệ 
thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu. Trong quá trình thực hiện quản trị, vận hành, 
cơ quan, đơn vị quản trị, vận hành xem xét, lựa chọn áp dụng một số hoặc toàn bộ các nội dung và 
bổ sung, cập nhật các nội dung khác cho phù hợp. 

2. Trường hợp thuê dịch vụ công nghệ thông tin, chủ trì thuê đối chiếu với các nội dung hướng dẫn tại 
Phụ lục này để xác định các công việc quản trị, vận hành dịch vụ và xác định trách nhiệm thực hiện 
của chủ trì thuê dịch vụ và đơn vị cung cấp dịch vụ đối với từng công việc quản trị, vận hành dịch vụ. 

II. Nội dung công việc  

1. Các công việc để bảo đảm thực hiện quản trị, vận hành 

- Bố trí, sắp xếp nhân lực thực hiện quản trị, vận hành. 

- Bố trí, sắp xếp nguồn lực (cơ sở hạ tầng, điện, nước, vệ sinh, an toàn an ninh mạng, đường truyền, 
bảo mật…) để quản trị, vận hành. 

- Các công việc khác bảo đảm cho việc thực hiện quản trị, vận hành tùy theo thực tế của hệ thống 
thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu do cơ quan, đơn vị quản trị, vận hành xác định. 

2. Quản trị ứng dụng đang hoạt động 

- Thực hiện quy trình vận hành hoặc quản trị ứng dụng. 

- Kiểm tra kết quả vận hành ứng dụng hoặc theo dõi nhật ký (log) hoạt động của hệ thống ứng dụng. 

- Xác định nguyên nhân lỗi hoặc có khả năng gây ra lỗi ứng dụng. 

- Đề xuất xử lý hoặc giám sát kết quả xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành ứng dụng. 

- Đề xuất giải pháp để tối ưu hoạt động cho ứng dụng, chức năng hoặc một nhóm chức năng của ứng 
dụng. 

- Kiểm tra, xác định yêu cầu hỗ trợ để xác định lỗi ứng dụng hoặc yêu cầu phát sinh hoặc hướng dẫn 
sử dụng. 

- Kiểm tra, xác định yêu cầu hỗ trợ để bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình quản trị, vận hành. 

- Kiểm tra kết quả xử lý lỗi, xử lý các vấn đề bảo đảm an toàn thông tin.  

- Thực hiện khắc phục sai lệch dữ liệu khi có công cụ và giải pháp xử lý. 

- Xây dựng công cụ hoặc câu lệnh kết xuất dữ liệu theo yêu cầu. 

- Diễn tập ứng cứu thông tin định kỳ (nếu có). 

- Các công việc cần thiết khác. 

3. Quản trị hoạt động người sử dụng ứng dụng 

- Phối hợp xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định về phân quyền, giám sát sử dụng ứng dụng. 

- Thực hiện tạo hoặc cập nhật thông tin, khóa tài khoản người sử dụng, phân quyền theo quy định. 

- Giám sát và lập báo cáo về việc tuân thủ quy chế, quy định phân quyền ứng dụng theo quy định. 

- Giám sát và lập báo cáo giám sát hoạt động của người dùng trên hệ thống. 

- Các công việc cần thiết khác. 

4. Kiểm soát, đối soát dữ liệu 



- Thực hiện kiểm soát, đối soát dữ liệu theo công cụ và giải pháp có sẵn. 

- Các công việc cần thiết khác. 

5. Tiếp nhận, kiểm tra và hỗ trợ các yêu cầu không liên quan đến cập nhật dữ liệu 

- Tiếp nhận, kiểm tra và hỗ trợ các yêu cầu hướng dẫn sử dụng chức năng trên ứng dụng hoặc kiểm 
tra dữ liệu. 

- Tiếp nhận, kiểm tra và hỗ trợ các yêu cầu hướng dẫn người sử dụng tra cứu số liệu trên chức năng 
ứng dụng. 

- Tiếp nhận, phân tích, kiểm tra và hỗ trợ yêu cầu lỗi không vào được ứng dụng do lỗi hệ thống, cơ sở 
dữ liệu, đường truyền. 

- Kiểm tra lại ứng dụng sau khi khắc phục được hệ thống, cơ sở dữ liệu, đường truyền. 

- Các công việc cần thiết khác. 

6. Tiếp nhận, kiểm tra và hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến xử lý dữ liệu 

- Tiếp nhận, kiểm tra dữ liệu của một người dùng theo yêu cầu. 

- Cập nhật dữ liệu theo công cụ hoặc câu lệnh có sẵn theo yêu cầu. 

- Tổng hợp kết quả rà soát dữ liệu và chuyển cho bộ phận chuyên trách xử lý. 

- Các công việc cần thiết khác. 

7. Lập báo cáo, tài liệu hoặc quy trình hướng dẫn thường gặp 

- Lập báo cáo liên quan đến công tác hỗ trợ. 

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn xử lý các tình huống thường gặp trong quá trình hỗ trợ. 

- Các công việc cần thiết khác. 

8. Xây dựng công cụ hoặc câu lệnh để khai thác số liệu theo mẫu biểu chưa có 

- Tiếp nhận, phân tích và xây dựng công cụ hoặc câu lệnh khai thác dữ liệu liên quan. 

- Các công việc cần thiết khác. 

9. Vận hành hệ thống  

- Tiếp nhận, phân tích, phân loại thực hiện hỗ trợ xử lý khắc phục sự cố. 

- Tiếp nhận, đề xuất giải pháp và cập nhật dữ liệu theo yêu cầu. 

- Kiểm tra hệ thống định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và các phát sinh theo yêu cầu nhằm 
kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm tiến hành phân tích và đề 
xuất phương án xử lý. 

- Thực hiện xử lý sự cố bảo mật các hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm và ứng dụng (các 
trang tin, dịch vụ web (webservice)…và các ứng dụng giao dịch trực tuyến). 

- Hỗ trợ ứng cứu các sự cố ngừng hoạt động hệ thống, khôi phục hệ thống thông tin, tấn công có chủ 
đích … 

- Số hóa các tài liệu liên quan đến các yêu cầu hỗ trợ. 

- Xây dựng cơ sở tri thức cho công tác thực hiện hỗ trợ khắc phục xử lý sự cố. 

- Bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình vận hành. 

- Các công việc cần thiết khác. 

 

PHỤ LỤC SỐ 12 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC BẢO TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN, PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM, CƠ SỞ DỮ 
LIỆU 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông) 

I. Hướng dẫn chung 

1. Các nội dung hướng dẫn dưới đây là các nội dung chủ yếu của hoạt động bảo trì hệ thống thông 
tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu. Trong quá trình thực hiện bảo trì, cơ quan, đơn vị xem xét, 
lựa chọn áp dụng một số hoặc toàn bộ các nội dung và bổ sung, cập nhật các nội dung khác cho phù 
hợp. 



2. Trường hợp thuê dịch vụ công nghệ thông tin, chủ trì thuê đối chiếu với các nội dung hướng dẫn tại 
Phụ lục này để xác định các công việc bảo trì dịch vụ. 

II. Nội dung công việc 

1. Các công việc để bảo đảm thực hiện bảo trì 

- Bố trí, sắp xếp nhân lực thực hiện bảo trì. 

- Bố trí, sắp xếp nguồn lực (cơ sở hạ tầng, điện, nước, vệ sinh, an ninh, đường truyền, bảo mật…) để 
thực hiện bảo trì. 

- Các công việc khác bảo đảm cho việc thực hiện bảo trì tùy theo thực tế của hệ thống thông tin, phần 
cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu do cơ quan, đơn vị xác định. 

2. Nội dung công việc chung 

- Kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất phục vụ việc bảo trì. 

- Bảo đảm an toàn thông tin mạng. 

- Bảo trì theo kế hoạch bảo trì hàng năm. 

- Tối ưu hóa, cấu hình hệ thống thông tin để bảo đảm hiệu năng hệ thống, bảo đảm an toàn thông tin 
mạng; sửa chữa hệ thống thông tin định kỳ và đột xuất nếu có sự cố hoặc theo yêu cầu. 

3. Nội dung chính công việc bảo trì phần cứng 

- Vệ sinh các thiết bị. 

- Kiểm tra các kết nối của các thiết bị ngoại vi, kết nối nguồn, kết nối mạng, kết nối hệ thống của các 
thiết bị. 

- Kiểm tra môi trường hoạt động, độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống làm mát. 

- Lấy bản ghi nhật ký hệ thống hoạt động (log dữ liệu), kiểm tra các đèn cảnh báo. 

- Chạy các chương trình kiểm tra hiệu năng máy tính, máy chủ về trạng thái hoạt động của thiết bị. 

- Kiểm tra danh mục các phần mềm được phép chạy trên máy tính, máy chủ và loại bỏ các phần mềm 
không được phép trên máy tính, máy chủ. 

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống trong phạm vi bảo trì và ghi nhận hiện trạng phục vụ cho các kỳ bảo trì 
tiếp theo. 

- Kiểm tra và cập nhật phiên bản mới, bản vá lỗi (nếu có thể). 

- Thay thế hoặc sửa chữa các thiết bị hỏng hóc phát sinh trong giai đoạn bảo trì, không còn bảo hành 
(nếu có). 

- Các công việc cần thiết khác. 

4. Nội dung chính công việc bảo trì, duy trì, cập nhật bản quyền phần mềm 

- Đối với phần mềm thương mại: Nội dung các công việc bảo trì, duy trì, cập nhật bản quyền phần 
mềm theo quy định của nhà cung cấp hoặc theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử 
dụng hệ thống thông tin.  

- Đối với phần mềm nội bộ: 

+ Kiểm tra, theo dõi hiện trạng hoạt động của phần mềm nội bộ; 

+ Sao lưu cơ sở dữ liệu, mã nguồn định kỳ hoặc khi xảy ra sự cố, nâng cấp phần mềm; Kiểm tra tính 
toàn vẹn các cơ sở dữ liệu sau khi sao lưu; Kiểm tra sửa chữa các lỗi cơ sở dữ liệu, sao lưu dữ liệu 
định kỳ; 

+ Sửa lỗi phần mềm trong phạm vi các chức năng đã có của phần mềm; hỗ trợ cập nhật các bản 
nâng cấp, vá lỗi phần mềm; 

+ Kiểm tra hiệu suất và khả năng chịu tải của phần mềm; 

+ Thiết lập tối ưu hóa hệ cơ sở dữ liệu của phần mềm; 

+ Hỗ trợ kỹ thuật trong việc cài đặt phần mềm; 

+ Kiểm tra và cập nhật các bản vá lỗi, bản vá lỗ hổng An toàn thông tin đối với hệ điều hành, hệ quản 
trị cơ sở dữ liệu, máy chủ web (webserver), … và các thành phần cấu thành nên hệ thống phần mềm; 

+ Các công việc cần thiết khác. 

5. Các nội dung về bảo đảm an toàn thông tin mạng 

- Kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin theo phương án bảo đảm 
an toàn thông tin được phê duyệt theo quy định.  



- Kiểm tra, đánh giá phát hiện mã độc, lỗ hổng, điểm yếu, thử nghiệm xâm nhập hệ thống thông tin 
theo quy định của pháp luật an toàn thông tin mạng. 

- Duy trì, gia hạn bản quyền, nâng cấp sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng để đáp ứng các yêu 
cầu về bảo đảm an toàn thông tin. 

- Các công việc cần thiết khác. 


